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1. Trắc nghiệm:
Câu 1. Các thành phần chính của lớp đất là
A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.         B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn.
C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.     D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì
Câu 2. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là
A. sinh vật.                  B. đá mẹ.                      C. địa hình.                  D. khí hậu.
Câu 3. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước?
A. Đất phù sa.             B. Đất đỏ badan.               C. Đất feralit.           D. Đất đen, xám.
Câu 4. Rừng lá kim là đặc trưng của vùng …..
A. Nhiệt đới.                B. Ôn đới.                  C. Hàn đới.               D. Sa mạc.
Câu 5. Những loài thực vật tiêu biểu ở miền cực có khí hậu lạnh giá là
A. cây lá kim.                B. cây lá cứng.          C. rêu, địa y.                D. sồi, dẻ, lim.
Câu 6. Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới?
A. Trung Mĩ.                      B. Bắc Á.                  C. Nam cực.                  D. Bắc Mĩ.
Câu 7. Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi có khí hậu
A. nóng, khô, lượng mưa nhỏ.                                       B. mưa nhiều, ít nắng, ẩm lớn.
C. nóng, ẩm, lượng mưa lớn.                                         D. ít mưa, khô ráo, nhiều nắng.
Câu 8. Rừng nhiệt đới gió mùa không có đặc điểm nào sau đây?
A. Rừng thường có 3-4 tầng cây.                          B. Phân bố ở đường Xích đạo.
C. Cây đặc trưng là họ vang, đậu.                         D. Các loài động vật phong phú.
Câu 9. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh?
A. Gió Tín phong.         B. Gió Đông cực.      C. Gió Tây ôn đới.       D. Gió mùa. 
Câu 10. Đới khí hậu nào trên Trái Đất được phân chia thành nhiều kiểu khí hậu nhất?
A. Đới khí hậu cận nhiệt.                                            B. Đới khí hậu ôn đới.
C. Đới khí hậu nhiệt đới.                                            D. Đới khí hậu Xích đạo.
Câu 11. Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào dưới đây?
A. Nhật Bản.              B. Trung Quốc.              C. Hàn Quốc.             D. Triều Tiên.
Câu 12. Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt? 
A. Nam Á.                 B. Tây Âu.                          C. Bắc Á.                  D. Bra-xin.
Câu 13. Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
A. Các trục giao thông.                                         B. Đồng bằng, trung du.
C. Ven biển, ven sông.                                       D. Hoang mạc, hải đảo.
Câu 14. Chức năng hoạt động kinh tế ở đô thị chủ yếu là
A. công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.                    B. dịch vụ, xây dựng, thủ công nghiệp.
C. dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.                    D. nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Câu 15: Biển Đông là bộ phận của Đại dương nào?
A. Đại Tây Dương      B. Thái Bình Dương     C. Ấn Độ Dương      D. Bắc Băng Dương
[bookmark: _Hlk98008764]Câu 16: Độ muối trung bình của nước biển là:
A. 25 o/oo                     B. 30 o/oo                     C. 35 o/oo               D. 40 o/oo
Câu 17: Sóng biển không hình thành do tác động của
A. sao chổi         B. Mặt trăng                C. Mặt trời                D. Trái Đất
Câu 18: Đại dương rộng lớn nhất thế giới là …..
A. Đại Tây Dương      B. Thái Bình Dương     C. Ấn Độ Dương      D. Bắc Băng Dương
Câu 19. Những quốc gia nào đông dân nhất thế giới?
A. Lào, Cam-pu-chia                                             B. Trung Quốc, Ấn Độ
C. Xin-ga-po, Na uy                                              D. Ô-xtrây-li-a, Hà Lan.
Câu 20: Nước Chăm-pa ra đời trên cơ sở của nền văn hóa nào ở nước ta?
A. Óc Eo            B. Sa  Huỳnh               C. Đông Sơn                 D. Phùng Nguyên
Câu 21: Ai được nhắc đến trong câu thơ sau:
“Đố ai trên Bạch Đằng giang,
Phá quân Nam Hán, rạng ngời sử xanh
A. Mai Thúc Loan.     B. Khúc Thừa Dụ.         C. Dương Đình Nghệ         D. Ngô Quyền.
Câu 22: Di sản Văn hóa thế giới nổi tiếng nhất của người Chăm ở nước ta là công trình
A. Phố cổ Hội An        B. Thánh địa Mỹ Sơn      C. Thành nhà Hồ       D. Cố đô Huế
Câu 23: Người dân vùng đất nào giỏi nghề đi biển và buôn bán?
A. Văn Lang, Âu Lạc                                                    B. Văn Lang, Phù Nam 
C. Chăm-pa, Phù Nam                                                  D. Âu Lạc, Chăm-pa
Câu 24: Ai là người thực hiện cuộc cải cách nước ta vào thế kỉ X?
A. Khúc Hạo.     B. Khúc Thừa Dụ.         C. Dương Đình Nghệ         D. Ngô Quyền.
Câu 25: Ai là người đứng đầu nhà nước Phù Nam?
A. Tiết độ sứ              B. Nữ hoàng                 C. Thái thú                  D. Vua
Câu 26: Chữ viết của người Chăm-pa bắt nguồn từ đâu ?
A. Chữ Hán        B. Chữ Phạn            C. Chữ La-tinh            D. Chữ Quốc ngữ
Câu 27: Hiện nay, lãnh thổ nước Phù Nam chủ yếu thuộc khu vực nào của Việt Nam?
A. Tây Bắc Bộ.          B. Đông Bắc Bộ.            C. Tây Nguyên.             D. Nam Bộ.
Câu 28: Điểm khác biệt về tổ chức xã hội của Phù Nam so với Văn Lang- Âu Lạc là?
A. Tầng lớp quý tộc được coi trọng, có nhiều của cải  
B. Vua là người đứng đầu nhà nước, có quyền lực cao nhất
C.  Nông dân chiếm thành phần đông đảo.          
D. Tầng lớp tăng lữ có vị trí quan trọng trong xã hội
Câu 29: Ai là người đánh tan quân Nam Hán năm 930?
A. Khúc Hạo.     B. Khúc Thừa Dụ.         C. Dương Đình Nghệ         D. Ngô Quyền.
Câu 29: Đường Lâm là quê hương của ai?
A. Khúc Hạo.     B. Khúc Thừa Dụ.         C. Dương Đình Nghệ         D. Ngô Quyền
2. Tự luận:
[bookmark: _Hlk160672243]Câu 1: Em hãy cho biết các nhóm đất điển hình trên Trái Đất?
Câu 2: Em hãy nêu đặc điểm của rừng nhiệt đới?
[bookmark: _Hlk160672281]Câu 3: Theo em, cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới?
[bookmark: _Hlk160672699]Câu 4: Hãy kể tên những thành phố đông dân trên thế giới?
Câu 5: Em hãy cho biết nét độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền?
[bookmark: _Hlk160672355]Câu 6: Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
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